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PPhháátt  ttrriiểểnn  bbềềnn  vvữữnngg  

 

Cao ủy Thế giới về Môi trường và Phát triển của LHQ (WCED) công bố cách tiếp cận 

đầy ảnh hưởng về phát triển bền vững năm 1987. Báo cáo này nhan đề Tương lai chung 

của chúng ta, xác định phát triển bền vững như sau: 

 

Sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không đánh đổi khả năng các thế hệ 

tương lai đáp ứng nhu cầu của họ.1 

 

Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng hết tài nguyên hiện nay miễn là hành động đó 

không làm mất đi những cơ hội sẵn có cho thế hệ tương lai để họ sống một cuộc sống 

mong muốn. Nghe có vẻ hợp lý nhưng trong thực tế khó có thể biết những hành động 

của chúng ta tác động như thế nào tới những người ở tương lai. Liệu có cần để lại cho 

họ khả năng tiếp cận vô hạn tài nguyên thiên nhiên hay không? Có thể thay thế tài 

nguyên thiên nhiên bằng tài nguyên do con người làm ra? Tăng trưởng dân số sẽ dẫn 

đến tình trạng có quá nhiều người trong tương lai nên họ sẽ không thể đáp ứng được 

nhu cầu của mình bất kể chúng ta làm gì trong hiện tại? 

 

Chúng ta sẽ lý giải một số vấn đề này hôm nay, nhưng trước hết cần bàn về cách đo 

lường tính bền vững. Từ kinh tế học vĩ mô, nhớ rằng tài khoản quốc dân được đo bằng 

lưu lượng - flows. Lưu lượng có thể gồm sản xuất hàng hóa và dịch vụ (như trồng lúa 

hay sản xuất áo sơ mi) hoặc thanh lý tài sản như đốn hạ cây rừng lấy gỗ, hoặc bơm dầu 

từ lòng đất. Sự hao hụt trữ lượng tài nguyên thiên nhiên không được tính vào tài khoản 

quốc dân. 

 

Hình dung có 2 quốc gia. Thứ nhất, tăng trưởng GDP 5% một năm, không có trữ lượng 

tài nguyên năng lượng và khoáng sản để khai thác. Thứ hai, tăng trưởng GDP 8% một 

năm nhưng tài nguyên năng lượng và khoáng sản chiếm 20% GDP. Quốc gia nào đang 

tăng trưởng nhanh hơn? Theo thước đo chuẩn, GDP tăng nhanh hơn ở quốc gia 2, 

nhưng lại bỏ sót một khía cạnh quan trọng trong sự phát triển của 2 nước. Tăng trưởng 

ở quốc gia 2 phụ thuộc vào việc thanh lý trữ lượng tài nguyên không tái sinh. Sau khi 

khoáng sản và năng lượng đã hết, thì tăng trưởng có thể chậm lại. Trữ lượng tài nguyên 

không tái sinh mất đi có chi phí kinh tế và sẽ do các thế hệ công dân tương lai gánh trả.  

  

                                                 
1
 Có thể đọc báo cáo bằng tiếng Anh tại http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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Tài nguyên không tái sinh là những tài nguyên không thể tái tạo hoặc khôi phục sau khi 

khai thác hay thu hoạch. Theo định nghĩa này, dầu lửa và khoáng sản là không tái sinh. 

(mặc dù có thể tái chế lon nhôm nhưng không thể đưa bauxit vào lòng đất). Đất và 

rừng rậm nguyên sinh nhiệt đới thường được xem như không tái sinh. Cây có thể trồng 

lại nhưng một khi tầm bao phủ của rừng nguyên sinh bị quấy nhiễu thì hệ sinh thái sẽ 

thay đổi, và rừng sẽ không quay trở về trạng thái nguyên thủy của nó nữa. Nông sản và 

cá nhìn chung là có thể tái sinh. Nhưng nếu trữ lượng cá đại dương giảm xuống dưới 

sinh tồn thì có thể sẽ không tái sinh được. 

 

Một cách để điều chỉnh tài khoản quốc gia để bao gồm sự hao mòn tài nguyên không 

thể tái sinh là thông qua ý tưởng tiết kiệm quốc gia có điều chỉnh hay “tiết kiệm thuần 

túy”. Tiết kiệm thuần túy được định nghĩa bằng tiết kiệm quốc gia ròng (tiết kiệm quốc 

gia gộp trừ khấu hao) cộng vào đầu tư cho giáo dục như đại lượng gần đúng cho sự 

hình thành vốn con người.  WB thường xuyên tính toán tiết kiệm thuần túy của nhiều 

nước. Kết quả khá thú vị. Indonesia đặc biệt thấp về tiết kiệm thuần túy vì có tỉ lệ tiết 

kiệm tương đối thấp và hao mòn tài nguyên nhanh. Tiết kiệm thuần túy của Việt Nam 

cũng tương đối thấp so với hầu hết các nước láng giềng.  

 

Những dữ liệu này là đóng góp quan trọng cho các nỗ lực đưa thêm thông tin về sự hao 

mòn tài nguyên vào kiến thức kinh tế phát triển của chúng ta, nhưng vẫn chỉ một phần, 

nên có thể gây hiểu lầm. Ví dụ, số liệu trong bảng hầu như bỏ mất nạn phá rừng vì 

thiếu số liệu. Nếu phá rừng được đo lường, thì tiết kiệm thuần túy của Indonesia đã là 

âm trong phần lớn 20 năm qua! Số liệu tiết kiệm thuần túy hiện có cũng không tính tài 

nguyên ngư nghiệp, nước ngầm và vùng đầm lầy. Các ước tính ô nhiễm cũng chỉ giới 

hạn ở lượng khí thải CO2 ($20/tấn) và việc thải các hạt vật chất, nhưng bỏ qua ô nhiễm 

nước. 

 

Đồng thời, tiết kiệm thuần túy cũng là một con số tổng gộp cho cả nền kinh tế. Theo đó, 

không tính tăng trưởng dân số. Nhưng nếu dân số tăng trưởng nhanh hơn tiết kiệm 

thuần túy, thì vốn do con người tạo ra trên mỗi đầu người sẽ giảm. Của cải bình quân 

đầu người của quốc gia giảm có nghĩa là thu nhập sẽ nhỏ hơn trong tương lai so với 

hiện tại, và rõ ràng là vi phạm tính bền vững. 

 

Cần bao nhiêu tiết kiệm thuần túy để đảm bảo phát triển là bền vững? Điều này tùy vào 

cách chúng ta xác định tính bền vững. Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận vấn đề bình 

đẳng giữa các thế hệ. Giải pháp Rawls, được đặt theo tên nhà triết học John Rawls, nêu 

rằng không thể để cho các thế hệ tương lai sống trong điều kiện tệ hơn hiện nay.  Đó là 

“tính bền vững mạnh mẽ”, là ý tưởng cho rằng con người trong tương lai phải có được 

mọi thứ chúng ta hiện có. Điều này ngược với “tính bền vững yếu”, theo đó trọng tâm 

không phải là tất cả tài nguyên chính xác mà ta hiện có mà là mức độ tiêu dùng mà chúng 

ta đang hưởng. Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng hết quặng tungsten, nhưng đầu tư lợi 

nhuận vào vốn vật chất và con người, thì các thế hệ tương lai sẽ không có tungsten 
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nhưng lại có chất lượng sống tốt ít nhất là như của chúng ta hiện nay. Giả định ở đây là 

các thế hệ sau sẽ tìm ra thứ khác thay thế tungsten, nên chúng ta không cần lo điều này. 

 

Sự bền vững yếu có lý nếu ta cân nhắc tác động của thay đổi công nghệ. Giả sử ta hạn 

chế sử dụng tunsten lúc này để tiết kiệm cho thế hệ sau. Thực chất là ta giảm thu nhập 

hiện tại để tiết kiệm tài nguyên cho tương lai. Nhưng 100 năm sau, con người có thể 

phát minh ra nhiều cách thông minh thay thế tungsten, do đó giá trong tương lai của 

mặt hàng này sẽ rất thấp. Như vậy nếu tuân theo nguyên tắc sự bền vững mạnh thì 

chúng ta đã giảm thu nhập hiện nay của mình mà không được gì cả. 

 

Nguyên tắc Hartwick là nền tảng phổ biến nhất của thuyết bền vững yếu.2  Nguyên tắc 

này cho rằng một số hình thức vốn vật chất có thể thay thế cho vốn tự nhiên.  Vậy nếu 

chúng ta đầu tư doanh thu từ việc khai thác vốn tự nhiên, thì có thể tích lũy số vốn do 

con người tạo ra để bù lại. Số vốn do con người tạo ra này, dưới dạng tri thức, máy móc 

hay cơ sở hạ tầng, sẽ tạo ra dòng thu nhập để thay thế thu nhập từ sự hao mòn tài 

nguyên thiên nhiên. Để áp dụng nguyên tắc Hartwick ta cần đầu tư vào vốn con người 

hay vật chất với tốc độ ít nhất bằng việc khai thác lợi ích kinh tế từ tài nguyên thiên 

nhiên. WB đã tính toán lượng vốn do con người tạo ra mà nhiều nước cần phải bổ sung 

nếu họ tuân theo Nguyên tắc Hartwick (xem hình). Phát hiện chính là các nước phụ 

thuộc nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đã và đang tiết kiệm quá ít dưới 

dạng vốn do con người tạo ra.  

 

Nguyên tắc Hartwick tập trung vào việc thay thế tài nguyên thiên nhiên không phục 

hồi bằng vốn do con người tạo ra thay vì bảo tồn các tài nguyên cụ thể. Những người cổ 

súy quan điểm bền vững mạnh cho rằng chúng ta rồi sẽ cạn hết tài nguyên thiết yếu 

như năng lượng, đất và nước, nếu dân số toàn cầu tiếp tục tăng và mức sống vật chất 

tăng lên. Phát biểu đầy ảnh hưởng về quan điểm này là nghiên cứu 1972 nhan đề 

Những giới hạn tăng trưởng, do Câu lạc bộ Rome của các doanh nhân và chính trị gia đề 

ra.3 Tựa cuốn sách thể hiện thông điệp chính một cách súc tích. Các tác giả xây dựng mô 

hình máy tính động để tạo ra các tình huống tăng trưởng thế giới, trữ lượng tài nguyên 

và ô nhiễm. Họ kết luận rằng chúng ta đang tiến nhanh đến giới hạn năng lực của trái 

đất, và chúng ta phải làm chậm tăng trưởng dân số cùng công nghiệp hóa nếu muốn 

tránh thảm họa. Trữ lượng khoán sản và nhiên liệu hóa thạch thiết yếu sẽ cạn kiệt vào 

một thời điểm trong thế kỷ 21. 

 

Limits to Growth là chất xúc tác chính cho phong trào môi trường toàn cầu. Thời điểm ra 

cuốn sách là rất quan trọng. Sau khi xuất bản, giá dầu và lương thực thế giới tăng khi 

                                                 
2
 John M. Hartwick (1977) “Intergenerational Equity and the Investment of Rents from Exhaustible Resources,” 

American Economic Review, 67(5): 972-974. 
3
 Donella Meadows, et al. (1972) Limits to Growth, New York: Universe Books. Beyond the Limits, an update of 

trends over the twenty years since the first book, was published in 1993. Limits to Growth: The Thirty Year Update, 

was published in 2004 (for a summary of the thirty year update see 

http://www.sustainer.org/pubs/limitstogrowth.pdf). 

http://www.sustainer.org/pubs/limitstogrowth.pdf
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cuộc chiến Trung đông cắt nguồn cung dầu sang châu Âu và Bắc Mỹ. Có vẻ như những 

dự báo của mô hình đang trở thành thực tế. Một cú sốc dầu lửa khác vào cuối thập niên 

1970, còn nghiêm trọng hơn cú trước đó, xác nhận những lo sợ này. Tuy nhiên, trong 

hai thập niên tiếp theo giá dầu giảm ngược trở về gần đáy thấp lịch sử của nó. Tương tự 

là giá khoáng sản như quặng sắt, bô xít, đồng và tungsten. Năng lượng và khoán sản 

một lần nữa trở nên rẻ và dồi dào. Người ta quên mất Limits to Growth. Người Mỹ bán 

những chiếc xe Nhật tiết kiệm nhiên liệu của mình để mua các loại xe thể thao đa dụng 

(SUVs). Các nước đang phát triển ở vùng nhiệt đới lấp đầy các thành phố bằng những 

tòa tháp bằng kính không có cửa sổ và phải chạy máy lạnh 24/24.  

 

Tất cả lại thay đổi sau 2000. Giá dầu vượt đỉnh 1978 theo giá trị thực. Giá khoán sản và 

lương thực cũng tăng mạnh xuyên suốt thập niên và duy trì ở mức cao. Cầu gia tăng từ 

Trung Quốc và Ấn Độ được xem là nguyên nhân chính. Liệu chúng ta có hết đất và tài 

nguyên thiên nhiên khác hay không? Hay đây lại là một giai thoại phát triển khác? 

 

Những dự báo về sự cạn kiệt trước mắt trữ lượng tài nguyên thiên nhiên đã có một lịch 

sử kéo dài và không rõ ràng. Năm 1865 nhà kinh tế người Anh William Stanley Jevons 

xuất bản cuốn The Coal Question trong đó ông dự báo rằng cung nhà ở và chi phí khai 

thác than gia tăng sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế. Ông đã sai: trữ lượng than trên thế 

giới vẫn đủ để tồn tại vài trăm năm nữa. Tại sao Jevons lại dự báo sai như vậy? Có hai 

sai lầm. Thứ nhất, ông ta không hiểu mối quan hệ giữa thay đổi công nghệ và mức dự 

trữ. Thứ hai, ông không tính đến tác động thay thế. 

  

Hãy xét lần lượt hai yếu tố này. Đo lường mức dự trữ năng lượng và tài nguyên khoán 

sản là không dễ vì chúng ta không biết thật sự trong đất còn bao nhiêu. Trữ lượng được 

xác định là lượng khoáng sản có thể được phát hiện một cách có lợi. Ngay cả khi chúng 

ta sử dụng tài nguyên, trữ lượng có khuynh hướng tăng lên khi công nghệ khai thác và 

hầm mỏ cải thiện.  Lấy dầu làm ví dụ, “tỉ lệ trữ lượng và sản lượng” đến nay vẫn không 

đổi ngay cả khi chúng ta sử dụng ngày càng nhiều dầu. Các công ty dầu lửa không đầu 

tư vào thăm dò với tốc độ cố định: họ chỉ thăm dò khi tỉ lệ trữ lượng và sản lượng bắt 

đầu giảm. Kết quả là lượng dự trữ (những gì còn lại mà chúng ta biết) không phải là 

một chỉ báo tốt khi nào tài nguyên cạn kiệt. 

 

Thay đổi công nghệ cũng là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển nguồn thay thế 

cho tài nguyên thiết yếu. Khi giá của một mặt hàng tăng thì người tiêu dùng hàng hóa 

đó sẽ tìm hàng thay thế rẻ hơn. Khi cầu hàng thay thế tăng, nhiều công ty sẽ đầu tư tìm 

hàng thay thể và sản xuất ra ít tốn kém hơn. Ví dụ, tiềm năng năng lượng mặt trời vượt 

quá nhu cầu năng lượng hiện nay của chúng ta một ngàn lần. Chúng ta không sử dụng 

bây giờ vì nó đắt hơn dầu, than và năng lượng nguyên tử. Nhưng nếu giá dầu tiếp tục 

tăng, chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn và sẽ đầu tư tìm nhiều cách 

để làm cho năng lượng mặt trời rẻ hơn. Hiện năng lượng mặt trời vẫn đắt gấp đôi than 

cho mỗi kilowatt điện và gấp ba khí tự nhiên. Nhưng tình huống này sẽ thay đổi khi 
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than đá và khí đốt trở nên đắt đỏ và thay đổi công nghệ làm cho năng lượng mặt trời 

hiệu quả hơn. 

 

Thực tế, vấn đề chính của chúng ta không phải là đang cạn dầu mà là chúng ta có quá 

nhiều dầu. Nếu có ít hơn, thì giá dầu sẽ cao hơn và chúng ta đã chuyển nhanh sang 

nguồn năng lượng có thể tái sinh như mặt trời, gió và nhiệt địa, và có thể sử dụng dầu 

hiệu quả hơn. Nhưng vì dầu còn dồi dào, nên chúng ta sử dụng nhiều dẫn đến tăng 

biến đổi khí hậu, là ngoại tác của việc tiêu dùng dầu và than đá. Sự ấm nóng toàn cầu 

đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm túc về tính bền vững của phát triển. Báo cáo Phát triển Thế 

giới của WB 2010 ước tính các nước đang phát triển sẽ gánh đến 80% chi phí biến đổi 

khí hậu.4 Các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chắc chắn sẽ bị 

ảnh hưởng từ những thay đổi về lượng mưa và xâm thực mặn vào diện tích đất canh 

tác. Đa số thế giới đang phát triển sẽ phải ứng phó với sản lượng nông nghiệp giảm đi, 

trong khi các nước ôn đới sẽ thấy năng suất tăng lên.  

 

Vấn đề là các quốc gia gây ra rắc rối lại không phải là các quốc gia sẽ bị tác động nhiều 

nhất. Biến đổi khí hậu là một vấn đề từ hành động tập thể toàn cầu, theo đó chi phí 

buộc người thắng cuộc bồi thường cho người tổn thất là rất lớn. Các nước thu nhập 

thấp chỉ tạo ra 1% lượng khí carbon trong không khí, nhưng nền kinh tế của họ đang 

gặp rủi ro nghiêm trọng vì phải dựa vào lượng mưa và sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, 

các nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của châu Á không muốn hy sinh tăng trưởng 

để góp phần vào lợi ích chung của thế giới.  

 

Các ước tính chi phí giảm thiểu dao động từ bốn đến 25 ngàn tỉ đôla trong thế kỷ này. 

Các chi phí này được phân bổ như thế nào? Giải pháp hứa hẹn nhất là nội hóa chi phí 

thải khí carbon thông qua cơ chế giá. Nhiệm vụ đầu tiên là loại bỏ các khoản trợ giá 

năng lượng lên đến 312 tỉ đô la năm 2009. Số trợ cấp này khiến người dân và doanh 

nghiệp sử dụng quá nhiều năng lượng và không giúp bảo tồn. Chúng cũng làm cạn kiệt 

ngân sách của chính phủ, khiến cho các nước khó đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng 

lượng. 

 

Các nước giàu phải áp thuế lên việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khuyến khích 

người dân sử dụng ít hơn và tăng số thu cho các nỗ lực giảm thiểu. Các cơ chế cũng cần 

được tạo ra để tài trợ cho thay đổi công nghệ và các nỗ lực ứng phó ở thế giới đang 

phát triển, đặc biệt ở các nước thu nhập trung bình. Đây chính là ý tưởng nền của Cơ 

chế Phát triển Sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto của LHQ. Các dự án giảm 

khí thải ở thế giới đang phát triển sẽ có được tín dụng, sau đó có thể bán lại cho các 

nước công nghiệp. các cơ chế này vẫn còn nhỏ, và việc mở rộng gây ra nhiều vấn đề về 

tài chính và quản trị. 

  

 

                                                 
4
 See the 2010 World Development Report at www.worldbank.org. 


